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DANH MỤC THIẾT BỊ 2 

 

TT Tên thiết bị 

Model Hãng sản xuất, 

Xuất xứ 

ĐVT Khối 

lượng Tình trạng Kết luận 

1.  Máy tiện vạn năng S430x560 WinHo, Đài Loan Cái 01   

2.  Máy phay 5S Joint, Trung Quốc Cái 01 Sai: 

- Trọng lượng máy ghi trên thân máy: 1600 Kg 

 

3.  Máy cắt dây CNC ST5063F-M Fushikang, Trung 

Quốc 

Cái 01 Sai: 

- Model thiếu chữ M (ST5036F) 
- Tổng trọng lượng 2600 Kg 

 

4.  Máy cắt laser Fiber SF3015G SENFENG, Trung 

Quốc 

Cái 01   

5.  Máy cắt Laser CO2 SF1390L SENFENG, Trung 
Quốc 

Cái 01   

6.  Máy khắc Laser SF200F SENFENG, Trung 

Quốc 

Cái 01   

7.  Máy cắt CNC OLT-RD-1325 OLT, Trung Quốc Cái 01   

8.  Máy nén khí loại trục vít OSP-11M5AN2 Hitachi, Malaysia Bộ 01   

9.  Lọc khí đường ống chính LSF200-AL/ MSF 

200-AL 

ORION, Thái Lan Bộ 01   

10.  Bộ sấy khô khí nén ARX 20 HJ ORION, Thái Lan Bộ 01   

11.  Hệ thống cung cấp khí nén TOV.KNX2000 Techone, Việt 

Nam 

Bộ 01   

12.  Cầu nâng thủy lực dạng cắt 
kéo 2 tầng (Dùng cho kiểm 

tra góc đặt bánh xe) 

GC-4.5MSI Gaochang, Trung 
Quốc 

Cái 01   

13.  Tủ dụng cụ 7 ngăn có bánh 
xe di động (bao gồm 275 

công cụ - dụng cụ tháo lắp) 

TATLLIK104 TAT, Đài Loan 
Bộ 08 - Có 274 chi tiết 

- 2 bánh xe xoay được 

- Không có hướng dẫn sử dụng 

 

14.  Tủ kèm Giá treo dụng cụ TOV.TDC1460 Techone, Việt 

Nam 

Chiếc 08 - Không có hướng dẫn sử dụng  

15.  Bàn nguội có Eto TOV.BN2000 Techone, Việt 

Nam 

Chiếc 05   

16.  Bộ dụng cụ đo cơ khí Mittutoyo Mittutoyo, Nhật Bộ 02   

17.  Bộ thiết bị đo và phân tích 
điện 

GDS-3054 Gwinstek, Đài 
Loan 

Bộ 01   

18.  Thiết bị đo góc đặt bánh xe 

vi tính 

KWA-825 Koeng, Hàn Quốc Bộ 01   

19.  Phòng sơn xấy ô tô đồng 
bộ BZB-8200FB 

Titano, Trung 

Quốc 

Bộ 01 Thiếu:  
- HD vận hành tiếng Việt 

- Giáo án, các bài thực hành cụ thể. 
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20.  Bộ giàn khuấy, pha sơn PA68 Santin/Axalta, 

Trung Quốc 

Bộ 01   

21.  Thước đo độ chụm TIG-2000 Koeng, Hàn Quốc Chiếc 01   

22.  Máy tháo lắp lốp 

KE-2090T Koeng, Hàn Quốc 

Chiếc 01 Thiếu:  

- HDSD tiếng Việt 
- Giáo án, các bài thực hành cụ thể. 

 

 

23.  Máy cân bằng lốp 

KE-8900B Koeng, Hàn Quốc 

Chiếc 01 + Không đúng model 

Thiếu:  
- HDSD tiếng Việt 

- Giáo án, các bài thực hành cụ thể. 

 

- Băng xốp 2 mặt 

- Miếng sắt dán định 
vị cân bằng trên lốp 

24.  Máy thông rửa và thay dầu 

Hộp số tự động ATF 
ATF600 Koeng, Hàn Quốc 

Chiếc 01 Thiếu:  

- HDSD tiếng Việt 

- Giáo án, các bài thực hành cụ thể. 
 

 

25.  Máy chà sàn nhà A1 36 E FASA, Italy Chiếc 01  - Đang ở trong kho 

26.  Máy bơm nước rửa áp lực 

cao 
GHP 5- 75 

Bosch, Trung 

Quốc 

Chiếc 01 Thiếu: 

- HDSD tiếng Việt 
- Giáo án, các bài thực hành cụ thể. 

Sai: 

Trọng lượng: 26,7 Kg 

 

27.  Bình phun bọt tuyết TRN-60L 

 

Pallas, Việt Nam Chiếc 01 Thiếu: 

- HDSD tiếng Việt 

- Giáo án, các bài thực hành cụ thể. 
 

 

28.  Máy chà ma tít và hút bụi 

di động 
3600 

DML, Trung 

Quốc 

Chiếc 02   

29.  Bộ súng phun sơn chuyên 
nghiệp 

W-101 Iwata, Nhật  Bộ 02 Thiếu:  
- HDSD tiếng Việt 

- Giáo án, các bài thực hành cụ thể. 

 

 

30.  Dao bả ma tít 
JGAT0301 

Toptul, Trung 

Quốc 

Bộ 10   

31.  Máy mài mini đường kính 

70 mm loại tác động đơn 

TATDL024 TAT, Đài Loan Chiếc 03   

32.  Máy đánh bóng đường 

kính 180mm dùng điện 

GPO 12 Bosch, Trung 

Quốc 

Chiếc 03   

33.  Máy mài tác động kép hút 

bụi 

TATJF015 TAT, Đài Loan Chiếc 02   

34.  Máy đánh bóng dùng khí 

nén 

TATJF028 TAT, Đài Loan Chiếc 03   

35.  
Bộ dụng cụ chà ma tít TR512 

Torin, Trung 

Quốc 

Bộ 05   

36.  Đèn sấy sơn có cảm biến 

hồng ngoại 

FY-2A FY-TECH, Trung 

Quốc 

Chiếc 01   

37.  Bộ vam  và bơm thủy lực, SD 2001 Torin, Trung Bộ 01   
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đầu móc để kéo nắn khung 

xe tai  nạn   

Quốc 

38.  Máy hàn Rút tôn và hàn 
bấm kết hợp 

FY-9900 FY-TECH, Trung 
Quốc 

Bộ 01   

39.  Bộ búa và đe tay sửa chữa 

vỏ xe 

TATJBCXT50085 TAT, Đài Loan Bộ 02   

40.  
Bộ búa tạ nắn khung xe 25136 

Tolsen, Trung 
Quốc 

Bộ 02   

41.  
Dụng cụ tán đinh ri-vê 

TATKY4201 TAT, Đài Loan Bộ 02   

42.  Bộ búa giật loại 3kg TATTA007 TAT, Đài Loan Bộ 05  Đang ở trong kho 

43.  Dụng cụ nhổ ốc vít bị gẫy TTATYF1011 TAT, Đài Loan Bộ 02  Đang ở trong kho 

44.  
Ta rô cắt ren theo hệ mét TATF1002 TAT, Đài Loan 

Bộ 02  Đang ở trong kho 

45.  Bộ kìm kẹp vỏ tự khoá để 

hãm khi hàn ghép vỏ 

P32M03S, P53M11, 

P38M09A 

Jonnesway, Đài 

Loan 

Bộ 02   

46.  Hệ thống phân tích và xử 

lý giữ liệu động lực học ô 

tô theo thời gian thực 

Dell INS 3593/ 

18042583 

Dell/ Kistler, 

Trung Quốc 

Bộ 01   

 

 


